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Tóm tắt - Phát điện diesel - gió cho các khu vực bị cách ly, không 

điện lưới luôn đối diện bài toán chi phí phát điện cao. Việc tìm 

phương thức vận hành tối ưu chi phí phát điện diesel là hết sức 

cần thiết. Mục tiêu bài báo là xây dựng phương thức vận hành 

phát điện diesel - gió áp dụng cho các đảo xa đất liền có chi phí 

phát điện diesel thấp nhất. Khi áp dụng cho Phú Quý trong điều 

kiện số liệu phụ tải nhiều nhiễu loạn do sự cố hệ thống điện đã 

dẫn tới việc không thể tìm ra phương thức tối ưu, thay vào đó là 

một phương thức với chi phí phát điện diesel tương đối thấp, tiếp 

cận giá trị tối ưu. Kết quả cho thấy, theo phương thức vận hành 

đề xuất, so với thực tế phát điện của năm 2018, sản lượng điện 

gió tăng 81,69%; Chi phí diesel giảm 31,23%; Khí thải CO2 

giảm tương ứng với lượng giảm của diesel là 31,23%. Chỉ cần 

vận hành đạt 70% theo phương thức đề xuất, sẽ tiết kiệm được 

chi phí diesel khoảng 12,5 tỉ đồng cho năm 2018. 

 Abstract - Diesel - wind generation for isolated areas with no 

national power grid always faces high generation cost. Finding an 

optimum operating mode with least cost of diesel is really necessary. 

The objective of this paper is to propose an optimum operation mode 

with lowest diesel cost for diesel - wind power generation system for 

an island which is far away from main land. With Phu Quy island - 

Vietnam, in context of unexpected fluctuation load profile caused by 

many power system faults, instead of getting an optimum operating 

mode of the system, a new proposed operating mode with very low 

diesel near to the optimum value. Is very necessary. The results show 

that, with the new proposed operating mode, compared with real data 

of generation in 2018, electricity production of wind generation 

increases 81.69%; diesel cost decreases 31.23%; CO2 emission 

decreases 31.23% too. Reaching efficiency of 70% of the proposed 

mode, it can save diesel cost at about 12.5 billion VND for year 2018. 

Từ khóa - Phương thức vận hành; phát điện diesel-gió; chi phí 

thấp nhất; đảo Phú Quý 

 Key words - Operation mode; diesel - wind power generation; 

least cost; Phu Quy island 

 

1. Giới thiệu 

Phú Quý là một huyện đảo tiền tiêu, thuộc Tỉnh Bình 

Thuận, Phú Quý có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị 

và an ninh quốc phòng trên biển Đông, Việt Nam (Hình 1). 

Huyện đảo Phú Quý là một quần đảo bao gồm 10 đảo, nằm 

cách thành phố Phan Thiết 120km về phía Đông Nam, cách 

Vũng Tàu 120 km về phía Đông. Diện tích đảo là 16,5 km2; 

dân số huyện đảo Phú Quý ở mức khoảng 27,5 nghìn 

người, gồm 5.677 hộ, chủ yếu tập trung ở Cù lao Thu (đảo 

chính - Hình 2), sống bằng nghề biển và chế biến hải sản. 

Phú Quý nằm trong vùng kinh tế động lực Phan Thiết - 

Hàm Thuận Nam - Hàm Tân - Phú quý. Đây là vùng có 

tiềm năng về tài nguyên biển và ven biển, khoáng sản, các 

nguồn nguyên liệu để phát triển công nghiệp chế biến nông 

sản, thực phẩm, hải sản. Xuất phát là địa phương không có 

điện, đến nay Phú Quý đã có 100% hộ dân sử dụng điện 

24/24 giờ. Thu nhập bình quân đầu người từ 23,22 triệu 

đồng/người năm 2011 lên 43,805 triệu đồng/người năm 

2018, tiếp cận mức trung bình của cả nước [1]. Việc đầu tư 

phát triển kinh tế - xã hội cho đảo Phú Quý nằm trong mục 

tiêu chiến lược phát triển biển đảo quốc gia. 

Về năng lượng, đảo Phú Quý có tiềm năng lớn về điện 

gió khi có tốc độ gió trung bình trên 9 m/s, trong đó có các 
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tháng 7, 8, 10, 12 có tốc độ gió trung bình khá cao, trên 11 

m/s [1]. Từ năm 2015, nguồn điện diesel có công suất 5 

MW, nguồn điện gió có 03 turbin gió, với tổng công suất 

là 6 MW [2]. Nhu cầu công suất điện của đảo Phú quý năm 

2018 là Pmax = 3.445 kW, Pmin = 1.450 kW. Sản lượng điện 

Phú Quý các năm từ 2013 đến 2018 được trình bày trên 

Hình 3. Sản lượng điện tăng khoảng 17%/năm. Trong đó, 

điện sản xuất từ 2 nguồn disel và gió với tỷ lệ lần lượt là 

70%, 30% [3]. Dự báo, nhu cầu điện tới năm 2030, mỗi 

năm tăng khoảng 21% [2]. 

 

Hình 1. Vị trí đảo Phú Quý nhìn từ Google Maps 
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Hình 2. Bản đồ huyện đảo Phú Quý 

Phân tích số liệu biểu đồ phát điện của các tháng 6, 8, 

9/2018 nhận thấy, sản lượng điện gió phát được thấp hơn 

nhiều so với số liệu tốc độ gió có được. Cụ thể trình bày 

trong Bảng 1. Điều này cho thấy hệ thống phát điện gió 

đang được vận hành không hiệu quả về kinh tế. 

Bảng 1. Tốc độ gió và công suất phát trung bình tháng  

của Nhà máy Phong điện Phú Quý 

 6/2018 8/2018 9/2018 

𝑽𝒘𝒊𝒏 [m/s] 9,6 - 11,5 11,4 - 12,3 8,6 - 10,1 

𝑷𝒘𝒊𝒏 [kW] 370 - 664 668 - 787 395 - 452 

 

Hình 3. Sản lượng điện của đảo Phú Quý 2013-2018 

Mục tiêu của bài báo này là đề xuất phương thức vận hành 

mới, để nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống phát điện 

diesel - gió của đảo Phú Quý với các ràng buộc về vận hành 

và ổn định hệ thống điện. Cụ thể là giảm chi phí diesel thông 

qua việc tận dụng phát điện gió tối đa cho phép. 

Bài toán vận hành tối ưu hệ thống điện độc lập với 

nguồn phát diesel và gió là bài toán khá truyền thống, đã 

có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước được công bố [4] 

- [8]. Trong đó, nghiên cứu trong nước liên quan trực tiếp 

đến chủ đề này có nghiên cứu [7] 2014 và [8] 2015; Các 

nghiên cứu trên tập trung vào đề xuất giải thuật vận hành 

tối ưu hệ thống phát điện diesel - gió của đảo Phú Quý 

nhưng chưa đề cập đến nhu cầu phụ tải 8760 giờ của đảo, 

chính vì thế chưa đưa ra được hiệu quả kinh tế giảm chi phí 

diesel cho giải thuật đề xuất. Thêm nữa, qua tìm hiểu số 

liệu công suất phát theo giờ của đảo Phú Quý nhận thấy, có 

rất nhiều trường hợp số liệu rất bất thường, không logic và 

chỉ có thể rơi vào trường sự cố hệ thống điện trên đảo. Bài 

báo này sẽ tìm giải pháp khắc phục hạn chế nêu trên. 

2. Phương pháp 

Lưu đồ trên được xây dựng với mục đích đưa ra các 

phương án vận hành tối ưu hệ thống phát điện diesel - gió 

với công sất phát diesel được huy động là thấp nhất để đạt 

chi phí diesel là thấp nhất. Lưu đồ giải thuật vận hành hệ 

thống phát điện diesel - gió được trình bày trong Hình 4. 

Các phương án vận hành được xây dựng thông qua việc 

phân nhóm phụ tải điện và tốc độ gió từ đó tạo ra các 

pattern vận hành phát điện gió và diesel. Việc phân nhóm 

được thực hiện qua giải thuật Kmax - Kmin kết hợp hệ chuyên 

gia đã được chứng minh là hiệu quả qua các công trình đã 

được công bố của nhóm tác giả [9], [10]. 

Nếu việc phân nhóm phụ tải điển hình (pattern) thành 

công, sẽ tiếp tục thực hiện việc phân nhóm tốc độ gió đáp 

ứng các phụ tải điển hình. Đây sẽ là 2 input chính cùng với 

các ràng buộc của hệ thống sẽ xác định phương án vận hành 

tối ưu với chi phí phát điện từ diesel là thấp nhất thông qua 

phần mềm Lindo (Linear, Interactive, and Discrete 

Optimizer) [11]. 

Nếu việc phân nhóm phụ tải điển hình không thực hiện 

được do thiếu số liệu đầu vào hay do bộ số liệu có quá nhiều 

nhiễu thì giải thuật sẽ chuyển sang hướng tính toán gần 

đúng, tương đối; khi đó giải thuật sẽ không có kết quả tối 

ưu. Theo hướng này, sẽ thực hiện các bước: Xây dựng hay 

giả lập dữ liệu phụ tải cho những ngày bất thường để tạo ra 

dữ liệu phụ tải theo giờ với 8760 giá trị; Xác định công suất 

phát của turbine gió từ số liệu tốc độ gió và đặc tính công 

suất phát của turbine; Kế tiếp, việc xác định công suất phát 

của diesel sẽ được thực hiện. 

Phân nhóm phụ tải

 
Phân nhóm (pattern) 

phụ tải điển hình 

PWin (pattern)

PDiesel (pattern)

Phương án vận 
hành tối ưu

PLoad (8760 giá trị)

PWin (8760 giá trị)

Xây dựng dữ liệu 
phụ tải cho các 
ngày bất thường

Loại bỏ dữ liệu 
bất thường

Xác định pattern 
VWin đáp ứng 
pattern PLoad 

 $ Diesel

PDiesel (8760)  
PDiesel =PLoad- PWin

Chọn số 
turbine phát

Kết thúc

PDiesel <
30%PLoadPDiesel  

30%PLoad

[No]

[Yes]

Bắt đầu

Thu thập dữ liệu 
(VWin, PLoad)

Hình 4. Lưu đồ giải thuật vận hành hệ thống phát điện diesel - gió 
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2.1. Phân nhóm phụ tải 

Phân nhóm đồ thị phụ tải là công tác quan trọng trong 

quy hoạch và vận hành hệ thống điện. 

Thuật toán 𝑲𝒎𝒂𝒙 − 𝑲𝒎𝒊𝒏 

− Ngõ vào 𝑋 = {𝑥𝑖} với 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚 là các mẫu cho 

trước trong tập 𝑅𝑛; 𝑛 là số chiều/quy mô của bài toán; 

và 𝑚 là số lượng mẫu. 

− Thiết lập số lượng nhóm 𝑘 cần tìm. 

− Ngõ ra bao gồm: 

+ {𝑦𝑗} với 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘 là các tâm của nhóm; 

+ {𝑚𝑗} với 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘 là kích thước nhóm; 

+ {𝑙𝑖𝑗} với 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚𝑗 là các chỉ số so sánh của 

các mẫu gốc phụ thuộc vào nhóm phụ tải  

thứ 𝑗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘 

− Bước 1: Thiết lập các giá trị 

+ 𝑦1 = 𝑥1; 𝑦2 = 𝑥𝑗0; 𝑙11 = 1; 𝑙12 = 𝑗0  

và 𝑀 = ‖𝑥𝑗0 − 𝑦1‖ = 𝑚𝑎𝑥
2≤𝑖≤𝑚

‖𝑥𝑖 − 𝑦1‖ 

+ Thiết lập 𝑘 = 2; 𝑖 ≠ 𝑗 và 𝑋′ = 𝑋 − {𝑦1, 𝑦2}.  

Ở đây 1 ≤ 𝑖; 𝑗 ≤ 𝑘; và 𝑡 =
𝑀

𝑘
 

− Bước 2: 

+ Tìm giá trị 𝑗0, 1 ≤ 𝑗0 ≤ 𝑘 và 𝑥𝑖0
∈ 𝑋′ sao cho 

𝑑 = ‖𝑥𝑖0
− 𝑦𝑗0

‖ = max
𝑥𝑖∈𝑥′

min
1≤𝑗≤𝑘

‖𝑥𝑖 − 𝑦𝑗‖ 

+ Nếu 𝑑 > 𝑡 thì chuyển sang bước 4; 

+ Nếu 𝑑 < 𝑡 thì chuyển sang bước 3 

− Bước 3: Thiết lập các giá trị dưới đây và sau đó 

quay về bước 2 

+ 𝑘 ← 𝑘 + 1, trong đó 𝑦𝑘+1 = 𝑥𝑖0
 và 𝑙𝑘1

= 𝑖0 

+ 𝑋′ ← 𝑋′ − {𝑦𝑘+1} 

− Bước 4: Thiết lập giá trị 𝑚𝑗 = 1 với 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘 

− Bước 5: 

+ Ứng với mỗi giá trị 𝑥𝑖 ∈ 𝑋′, tìm giá trị 𝑗 với 

 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘 sao cho 

‖𝑥𝑖 − 𝑦𝑗‖ = min
1≤𝑗≤𝑘

‖𝑥𝑖 − 𝑦𝑗‖ 

+ Thiết lập giá trị 𝑚𝑗 ← 𝑚𝑗 + 1 và 𝑙𝑚𝑗𝑗 = 𝑖 

− Bước 6: Khi 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘, thay thế 𝑦𝑗 bằng 

(𝑥𝑙1𝑗 + 𝑥𝑙2𝑗 + ⋯ + 𝑥𝑙𝑚𝑗
𝑗)

𝑚𝑗

 

− Bước 7: Khi 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘, thu thập kết quả ngõ ra 𝑦𝑗, 

𝑚𝑗, {𝑙𝑖𝑗}
𝑖=1

𝑚𝑗
 và ngừng chương trình, ta được kết quả 

phân nhóm đồ thị phụ tải. 

2.2. Vận hành tối ưu 

2.2.1. Hàm mục tiêu 

Hàm mục tiêu của vận hành hệ thống phát điện diesel - 

gió là tối ưu tổng chi phí phát điện (Op) cho các năm. 

𝑂𝑝 = ∑ 𝑊𝑦 .𝑔,𝑞,𝑡,𝑦 𝐶𝐸𝑔,𝑦 . 𝑋𝑔,𝑞,𝑡,𝑦 → min   (1) 

Trong đó, g là loại hình phát điện, q là dạng đồ thị phụ 

tải; 𝑡 là thời gian (1÷24) giờ, 𝑦 là năm (2018, 2019); 

𝐶𝐸𝑔,𝑦 là chi phí phát điện của nhà máy điện 𝑔 năm 𝑦; 

𝑋𝑔,𝑞,𝑡,𝑦 là công suất phát tối ưu về chi phí của nhà máy sử 

dụng nguồn phát g cho dạng tải 𝑞 tại thời điểm 𝑡 của năm 

𝑦; 𝑊𝑦 là hệ số quy đổi thời giá. 

𝑊𝑦 được tính như sau: 

𝑊𝑦 = [
1+𝑟

1+𝜀
]

𝑦−2018

  (2) 

Trong đó, 𝑟 là lãi suất (10%/năm), 𝜀 là tỉ lệ lạm phát 

(4%/năm). 

Chi phí phát điện 𝐶𝐸𝑔,𝑦 [$/kWh] của nhà máy 𝑔 năm 

được tính như sau: 

𝐶𝐸𝑔,𝑦 =
∑ 𝐹𝑔,𝑦+𝐴𝑔,𝑦+𝑀𝑂𝑔,𝑦

𝑋𝑔,𝑦
 (3) 

Trong đó, 𝐹𝑔,𝑦 là chi phí nhiên liệu; 𝐴𝑔,𝑦  là hoàn vốn 

đầu tư; 𝑀𝑂𝑔,𝑦 là chi phí bảo trì; 𝑋𝑔,𝑦 là sản lượng điện của 

nhà máy 𝑔 năm 𝑦 [kWh]. 

2.2.2. Các ràng buộc 

Các ràng buộc của hàm mục tiêu là nhu cầu tải, giới hạn 

trên của công suất phát, giới hạn dưới của công suất đặt, 

công suất dự trữ, giới hạn khả năng thay đổi công suất phát 

giữa 2 giờ liên tiếp. 

Nhu cầu phụ tải 

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải thì tổng công suất phát của 

tất cả các nguồn phát phải bằng công suất phụ tải theo yêu 

cầu cộng tổn thất công suất của hệ thống lưới: 

∑ 𝑋𝑔,𝑞,𝑡,𝑦𝑔 = 𝑃𝑞,𝑡,𝑦 + ∆Pq, t, y (4) 

Trong đó, 𝑃𝑞,𝑡,𝑦 là công suất tải yêu cầu cho dạng phụ 

tải 𝑞 thời điểm 𝑡 năm y, ∆Pq, t, y là tổn thất công suất cho 

dạng phụ tải 𝑞 thời điểm 𝑡 năm 𝑦. 

Khả năng phát điện cực đại 

Công suất phát của nhà máy điện 𝑔 cho dạng phụ tải 𝑞 

tại thời điểm 𝑡 năm 𝑦 phải thấp hơn công suất phát tại thời 

điểm tải cực đại 

𝑋𝑔,𝑞,𝑡,𝑦  ≤ 𝑄 𝑔,𝑞,𝑡𝑚𝑎𝑥𝑞 ,𝑦  (5) 

Trong đó, 𝑡𝑚𝑎𝑥𝑞 là thời điểm tải cực đại của dạng tải 𝑞. 

Sản lượng điện năng sản xuất của nhà máy điện 𝑔 

trong năm 𝑦 phải thấp hơn giới hạn sản xuất cực đại của 

nhà máy đó 

𝑋𝑔,𝑦  ≤ 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑔,𝑦  (6) 

Trong đó, 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑔,𝑦 là giới hạn sản lượng điện năng cực 

đại của nhà máy điện 𝑔 phát điện được trong năm 𝑦. 

Giới hạn thay đổi công suất phát giữa 2 giờ liên tiếp 

(1 − 𝜌𝑔). 𝑋𝑔,𝑞,𝑡,𝑦 ≤ 𝑋𝑔,𝑞,𝑡,𝑦 ≤  (1 + 𝜌𝑔). 𝑋𝑔,𝑞,𝑡−1,𝑦 (7) 

Trong đó, 𝜌𝑔 là giới hạn khả năng thay đổi công suất 

phát giữa 2 giờ liên tiếp cho phép của nhà máy điện g. 

Hệ thống hàm mục tiêu và các ràng buộc được đưa vào 

phần mềm tính toán tối ưu Lindo. Kết quả sẽ cho ra công 

suất phát của các loại nguồn với chi phí phát điện là thấp 

nhất. Từ đó tính ra được chi phí diesel thấp nhất. 

Xây dựng dữ liệu cho phụ tải các ngày bất thường 

Việc xây dựng hay giả lập dữ liệu phụ tải cho các ngày 

bất thường được thực hiện bằng cách lấy trung bình dữ liệu 

phụ tải theo giờ tương ứng của các ngày trước và sau ngày 

bất thường theo 2 phương án: (1) 3 ngày: 2 ngày trước và 

1 ngày sau ngày bất thường; (2) 5 ngày: 3 ngày trước và 

2 ngày sau ngày bất thường. 
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Xác định PWin 

Từ số liệu đầu vào là tốc độ gió, xác định PWin dựa trên 

đặc tuyến P-V của turbine do nhà sản xuất cung cấp Vestas 

V80 (Hình 5). 

 

Hình 5. Đặc tuyến P-V của turbine Vestas V80 

Xác định PDiesel 

Để đảm bảo tính ổn định của hệ thống điện có nguồn 

phát diesel - gió, luôn cần 1 lượng công suất phát nền từ 

diesel. Theo thông lệ vận hành, PDiesel được xác định tối 

thiểu là 30% PLoad. Nếu PDiesel nhỏ hơn PLoad, thì phải giảm 

công suất phát điện gió bằng cách lựa chọn số turbine phát 

điện theo như lưu đồ Hình 6 với duy trì ràng buộc công suất 

tối thiểu của PDiesel tối thiểu là 30% PLoad. 

n=3 n=2 n=1
[No] [No]

[Yes] [Yes] [Yes]

PDiesel=PLoad-n x PWin 

PDiesel

[No]

(n=13)

PDiesel=PLoad-n x PWin  

PDiesel     PLoad

{ 

Hình 6. Lưu đồ lựa chọn số turbine phát điện 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Kết quả phân nhóm phụ tải 

Kết quả dự kiến đạt được là đồ thị phụ tải giờ của hệ 

thống điện Phú Quí có khả năng sẽ được chia làm các đồ thị 

phụ tải đặc trưng, được phân loại theo ngày Tết, ngày làm 

việc, ngày nghỉ tương ứng theo các nhóm tháng (mùa)... 

Việc phân nhóm được thực hiện với số lượng nhóm lựa 

chọn ban đầu là 6 xuất phát từ dự đoán: 2 mùa mưa, nắng; 

Ngày làm việc, ngày nghỉ; Ngày nghỉ Lễ trong năm; Và 

ngày Tết. Kết quả cho thấy, có 2, 3 nhóm có số ngày tham 

gia rất lớn, như pattern 1, có 173 ngày, rải đều từ tháng 2 

đến tháng 11 của năm 2018 (Hình 7), các nhóm còn lại chỉ 

là 1 hoặc vài ngày rất kỳ dị, không theo quy luật và logic 

nào (Hình 8) 

Để làm rõ hơn các nhóm có số ngày tham gia lớn, số 

lượng nhóm chia được chọn tăng tiếp lên 8, 10, 12, 14, 16, 

và tới 18. Kết quả cho thấy, những nhóm tăng thêm cũng 

chỉ là vài ngày rất kỳ dị, không theo quy luật và logic nào. 

Hình 9 thể hiện một nhóm đồ thị phụ tải điển hình có tới 

200 ngày tham gia. 

 

Hình 7. Nhóm phụ tải pattern 1 trong trường hợp chia 6 nhóm 

 

Hình 8. Nhóm phụ tải pattern 5 trong trường hợp chia 6 nhóm 

 

Hình 9. Nhóm phụ tải pattern 16 trong trường hợp chia 18 nhóm 

 

Hình 10. Nhóm phụ tải pattern 16 trong trường hợp chia 18 

nhóm sau khi đã loại bỏ nhiễu 

58 

277 

698 

996 

1,331 

1,645 

1,955 1,998 2,000 2,000 2,000 

 -

 300

 600

 900

 1,200

 1,500

 1,800

 2,100

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

P

V

 -

 600

 1,200

 1,800

 2,400

 3,000

 3,600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

C
ô

n
g
 s

u
ất

 [
k
W

]

Giờ 

 -

 600

 1,200

 1,800

 2,400

 3,000

 3,600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

C
ô

n
g
 s

u
ất

 [
k
W

]

Giờ 

 -

 600

 1,200

 1,800

 2,400

 3,000

 3,600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

C
ô

n
g
 s

u
ất

 [
k
W

]

Giờ

 -

 600

 1,200

 1,800

 2,400

 3,000

 3,600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

C
ô

n
g
 s

u
ất

 [
k
W

]

Giờ



ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, VOL. 19, NO. 5.1, 2021 33 

Hình 10 thể hiện nhóm phụ tải pattern 16 trong trường 

hợp chia 18 nhóm điển hình sau khi qua khâu lọc nhiễu rất 

phức tạp. Trong đó, đã phải loại bỏ số liệu của các ngày rải 

rác trong tất cả các nhóm phụ tải do chúng có tính ngẫu 

nhiên không thể giải thích ngoài nguyên nhân sự cố lưới 

điện. Tuy nhiên, có thể thấy rõ, mặc dù đã loại bỏ nhiễu, 

nhóm các phụ tải tương đối đồng nhất về hình dạng nhưng 

phạm vi biên của các đường phụ tải lại rất lớn và khi lấy 

đường trung bình của nhóm làm phụ tải phụ tải đặc trưng 

của pattern thì sai số quá lớn, đặc biệt phụ tải đặc trưng này 

cũng không có tính quy luật theo mùa, ngày làm việc, ngày 

nghỉ. Hiện tượng này cũng xuất hiện trong các nhóm đồ thị 

phụ tải khác. Điều này tạo ra nhiều nghi ngại về tính xác 

thực của số liệu phụ tải. Nếu số liệu được ghi nhận chính 

xác thì rõ ràng việc vận hành hệ thống điện của điện lực có 

vấn đề, cụ thể là có rất nhiều sự cố lưới, mất điện trên đảo 

trong năm 2018. 

Việc phân nhóm phụ tải không đạt yêu cầu, dẫn tới việc 

nghiên cứu đi theo nhánh bên phải của lưu đồ Hình 4. 

3.2. Xây dựng số liệu phụ tải cho các ngày bất thường 

Kết quả xây dựng số liệu phụ tải cho ngày bất thường 

theo 2 phương án 3 và 5 ngày trước và sau ngày sự cố trong 

năm 2018, theo đó tổng điện năng sản xuất lần lượt là 

19.889.730 kWh và 20.089.661 kWh. Kết quả của cả 2 

phương án đều cao hơn sản lượng thực tế do các phương 

án đều “phục hồi” phụ tải cho các ngày phụ tải bị xuống 

thấp đột biến do sự cố hệ thống điện. Kết quả phục hồi phụ 

tải trên cho ra nhu cầu sản lượng điện mới của năm 2018 

tăng khoảng 9,6% so với thực tế vận hành. 

3.2.1. Phát điện gió 

Hình 11 so sánh sản lượng phát điện gió theo tháng, 

năm 2018 giữa thực tế và phương thức phát điện mới. Theo 

đó, khi vận hành theo phương thức mới, sản lượng điện gió 

tăng 81,69% so với thực tế phát điện gió của năm 2018, đạt 

mức 12.048.365 kWh, chiếm 59,97% tổng sản lượng phát 

của hệ thống. 

 

Hình 11. Sản lượng phong điện theo tháng, năm 2018 theo 

thực tế và phương thức vận hành mới 

3.2.2. Phát điện diesel 

Tương ứng với sản lượng điện gió nêu trên, sản lượng 

điện diesel theo tháng, khi vận hành theo phương thức mới 

giảm 31,23% so với thực tế, đạt mức 8.041.376 kWh, 

chiếm 40,03 % tổng sản lượng phát của hệ thống (Hình 12). 

 

Hình 12. Sản lượng điện diesel theo tháng, năm 2018  

theo thực tế và phương thức vận hành mới 

3.2.3. Chi phí phát điện diesel và lượng CO2 phát thải 

Tổng hợp đồ thị phát điện diesel - gió theo giờ của đảo 

Phú Quý, năm 2018 theo phương thức vận hành mới được 

trình bày trong Hình 13. 

Với suất hao dầu trung bình 2018 của Nhà máy Diesel 

Phú Quý là 234g/kWh và sản lượng diesel tiết giảm được 

do vận hành theo phương thức mới là 3.607.490 kWh thì 

Điện lực Phú Quý đã có thể tiết kiệm gần 1,07 triệu lít dầu, 

tương đương 17,79 tỉ đồng. 

Khí thải CO2 giảm thiểu được tính theo [12]; Lượng 

giảm đạt được là 3.376 tấn. 

 

Hình 13. Biểu đồ phụ tải Phú Quý theo phương thức  

vận hành mới 

4. Kết luận 

Việc xây dựng phương thức vận hành phát điện diesel 

- gió nhằm tìm kiếm phương thức vận hành tối ưu với chi 

phí phát điện diesel thấp nhất là hết sức cần thiết. Khi áp 

dụng cho đảo Phú Quý trong điều kiện số liệu phụ tải rất 

phức tạp đã dẫn tới việc không thể tìm ra phương thức tối 

ưu, thay vào đó là một phương thức với chi phí phát điện 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S
ản

 l
ư

ợ
n

g
 p

h
o

n
g
 đ

iệ
n

 [
k
W

h
]

Tháng

Thực tế

Phương thức mới

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S
ản

 l
ư

ợ
n

g
 đ

iệ
n

 D
ie

se
l 

[k
W

h
]

Tháng

Thực tế

Phương thức mới

0

5

10

15

20

25

30

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1
4
0
0

7
9
9

1
,1

9
8

1
,5

9
7

1
,9

9
6

2
,3

9
5

2
,7

9
4

3
,1

9
3

3
,5

9
2

3
,9

9
1

4
,3

9
0

4
,7

8
9

5
,1

8
8

5
,5

8
7

5
,9

8
6

6
,3

8
5

6
,7

8
4

7
,1

8
3

7
,5

8
2

7
,9

8
1

8
,3

8
0

k
W

h

Pload Pwin V



34 Nguyễn Hoàng Phương, Võ Viết Cường, Nguyễn Ngọc Âu, Trần Thái An 

diesel tương đối thấp, tiếp cận giá trị tối ưu. 

Theo phương thức vận hành đề xuất, so với thực tế phát 

điện gió của năm 2018, sản lượng phát điện gió tăng 

81,69%; chi phí diesel giảm 31,23%; Lượng khí thải CO2 

giảm tương ứng với lượng giảm của diesel là 31,23% 

Chỉ cần vận hành đạt được 70% theo phương án đề 

xuất, sẽ tiết kiệm được chi phí diesel từ 12,5 tỉ đồng. Điều 

này hoàn toàn có khả năng thực hiện trong thực tế. Đây 

cũng là cơ sở để Điện lực Phú Quý xây dựng lại phương 

thức vận hành lưới điện hợp lý sao cho việc tăng tỉ lệ phát 

điện gió, xây dựng lại kế hoạch bảo trì, sửa chữa lưới điện 

nhằm giảm thiểu sự cố cho các năm tiếp theo. 
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